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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD 

MIỀN NAM  

Số : …302.…/BC-SMN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025 

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  

6 THÁNG NĂM 2025 

   Kính gửi: 

      - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

MIỀN NAM. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 08 38300312. Email: sobeejsc@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).  

- Mã chứng khoán: SMN 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị 

(HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGĐ).  

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện.  

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ  

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (gọi tắt là Công ty 

Miền Nam) chỉ họp một lần duy nhất tại kỳ họp thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 

24/4/2025 tại trụ sở chính của công ty. HĐQT công ty không tổ chức xin ý kiến của ĐHĐCĐ 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.  

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
147/NQ-

ĐHĐCĐ 
24/4/2025 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: 

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 471.081.022.536 

VND / 459.000.000.000 VND, đạt 102,63%. 

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.690.138.566 VND / 

9.700.000.000 VND, đạt 130,83%  

+ Tỉ suất lợi nhuận: 28,81% / 22,02%, đạt 130,83% 

+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước 

thuế đã bao gồm chi phí lương. 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm 

toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm 

định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ký ngày 

05/3/2025. 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
147/NQ-

ĐHĐCĐ 
24/4/2025 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 

2020-2025 và phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm 

kỳ 2025-2030. 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030. 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 

năm 2024: 

+ Cổ tức: 11%/năm 

+ Trích quỹ khen thưởng: 10% 

+ Trích quỹ phúc lợi: 15% 

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% 

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi 

nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác 

theo tỉ lệ trên (tối đa 30%) 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và 

phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:  

+ Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% 

lợi nhuận sau thuế 

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 5% lợi 

nhuận sau thuế 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2025: 

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 403.300.000.000 

VND 

+ Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 VND 

+ Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: Tối thiểu 21,57% 

+ Cổ tức: 11%/năm 

+ Uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi 

nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động 

và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong 

công ty đảm bảo thu nhập ổn định, hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
147/NQ-

ĐHĐCĐ 
24/4/2025 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu (mã 

ngành 4669). Chi tiết: Bán buôn hoá chất khác (trừ 

loại sử dụng trong nông nghiệp) (mã ngành 46692) 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 

116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 

v/v hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kho chứa hàng 

hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở thực hiện theo đúng 

các trình tự, quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng 

và giao HĐQT thực hiện thẩm tra các báo cáo về đầu 

tư xây dựng theo quy định của công ty mẹ trước khi 

thực hiện.  

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  

- Đồng ý cho HĐQT công ty uỷ quyền cho TGĐ điều 

hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh khi có nhu cầu: 

Hạn mức vay: 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ) 

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng 

mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy 

định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng 

hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các 

giao dịch khác trong năm 2025 giữa Công ty Miền 

Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn 

góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên 

HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà 

xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, NXBGD tại 

TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị 

trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát  
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
147/NQ-

ĐHĐCĐ 
24/4/2025 

hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa), Công ty cổ phần 

Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công 

ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, 

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm 

Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và 

các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác 

có giá trị nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

Công ty mẹ - cổ đông lớn NXBGD Việt Nam hiện 

đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại 

Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên 

là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ 

NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh có 

thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, 

ấn phẩm, thiết bị giáo dục,… hàng năm với Công ty 

Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

Biểu quyết với tỉ lệ 94,01% đồng ý, tương ứng 

465.900 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (cổ đông 

lớn – NXBGD Việt Nam và bà Đỗ Thị Mai Anh có hai 

phiếu biểu quyết bị hạn chế biểu quyết tại nội dung 

này với tổng số cổ phần biểu quyết bị hạn chế là 

2.355.500). 

Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 

3.033.608 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập 

để lựa chọn kí kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2025, gồm: 

+ Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư 

vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM; 

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 

+ Công ty kiểm toán khác có đủ tiêu chuẩn, năng lực 

(nếu có) 

Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm 

toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm 

toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025. 

Biểu quyết với tỉ lệ 98,96% đồng ý, tương ứng 

2.821.400 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-

2030): 

+ Ông Nguyễn Thành Ạnh 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 

+ Bà Đỗ Thị Mai Anh  
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
147/NQ-

ĐHĐCĐ 
24/4/2025 

+ Ông Trần Lê Quang 

+ Ông Vũ Bá Hoà 

- Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2025-

2030): 

+ Ông Nguyễn Thanh Hữu 

+ Ông Phạm Duy Khánh 

+ Ông Nguyễn Ngọc Minh   

II. Hoạt động của HĐQT 6 tháng năm 2025 

1. Thông tin về thành viên HĐQT 6 tháng năm 2025: 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức họp ngày 24/4/2025 đã thực hiện miễn nhiệm 

05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) và bầu lại 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV 

(2025-2030). Năm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hiện nay có hai thành viên tham 

gia điều hành và ba thành viên không tham gia điều hành. Trong ba thành viên HĐQT không 

tham gia điều hành có một thành viên độc lập HĐQT.  

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu / không còn là thành 

viên HĐQT / HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Bà Phùng Ngọc Hồng 
Chủ tịch, thành viên 

HĐQT không điều hành 
03/6/2020 24/4/2025 

2 Ông Nguyễn Thanh Anh 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
03/6/2020 24/4/2025 

3 Bà Đỗ Thị Mai Anh 
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ 
03/6/2020 24/4/2025 

4 Ông Trần Lê Quang 
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
14/01/2023 24/4/2025 

5 Ông Vũ Bá Hoà 
Thành viên HĐQT độc 

lập 
14/01/2023  24/4/2025 

6 Ông Nguyễn Thanh Anh 
Chủ tịch HĐQT, không 

tham gia điều hành 
24/4/2025  

7 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

Thành viên HĐQT 

không tham gia điều 

hành 

24/4/2025  

8 Bà Đỗ Thị Mai Anh 
Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ 
24/4/2025  

9 Ông Trần Lê Quang 
Thành viên HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
24/4/2025  

10 Ông Vũ Bá Hoà 
Thành viên HĐQT độc 

lập 
24/4/2025  

2. Các cuộc họp HĐQT 6 tháng năm 2025:  
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Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỉ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Phùng Ngọc Hồng 03/09 33,33% 

Miễn nhiệm 

thành viên 

HĐQT nhiệm 

kỳ 2020-2025 

2 Ông Nguyễn Thành Anh 09/09 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 06/09 100% 

Mới được bầu 

thành viên 

HĐQT nhiệm 

kỳ 2025-2030 

4 Bà Đỗ Thị Mai Anh  09/09 100%  

5 Ông Trần Lê Quang 09/09 100%  

6 Ông Vũ Bá Hoà 09/09 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ 6 tháng năm 2025: 

HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

yêu cầu Ban TGĐ thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng quý. HĐQT họp thường 

kỳ mỗi quý/lần và họp đột xuất đều mời các thành viên Ban TGĐ tham dự, báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.   

Ngoài ra, hàng tuần Ban TGĐ công ty đều tổ chức họp giao ban trực tiếp hoặc trực 

tuyến với các bộ quản lý các phòng chuyên môn để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, chỉ đạo giải quyết các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của các bộ phận đồng 

thời đều có báo cáo bằng văn bản đến HĐQT kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 

tháng và đề ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Điều này giúp 

cho công tác quản trị, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban TGĐ được sâu sát hơn.  

Thường xuyên đôn đốc Ban TGĐ thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với 

các quy định của pháp luật hiện hành.  

Bên cạnh việc tổ chức hội họp trực tiếp hoặc trực tuyến, HĐQT còn thường xuyên thực 

hiện giám sát hoạt động của Ban TGĐ thông qua điện thoại, tin nhắn,… để kịp thời cho ý 

kiến chỉ đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh.  

4. Các hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 6 tháng năm 2025: 

HĐQT chỉ thành lập một tiểu ban duy nhất trực thuộc là Ban kiểm toán nội bộ (KTNB). 

Ngoài ra, để giúp việc cho hoạt động HĐQT cùng với Ban KTNB còn có Thư ký HĐQT và 

Người quản trị công ty.  

Các thành viên Ban KTNB đã và đang triển khai thực hiện các nội dung công việc theo 

kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ theo kế hoạch năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt: 

TT Nội dung kiểm tra Đơn vị được kiểm tra Thời gian 

I Công tác tài chính   

1 Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi Phòng Kế toán – Tài vụ Cuối mỗi tháng 

2 
Kiểm toán độc lập Báo cáo tài 

chính bán niên 

Phòng Kế toán – Tài vụ và các 

đơn vị khác khi có yêu cầu 
Tháng 7/2024 
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II.  Công tác khác   

1 

Kiểm tra, rà soát thực hiện Thỏa 

ước lao động, Quy chế nội bộ, 

Quy chế bán hàng, Quy chế tiền 

lương, trích nộp BHXH, 

BHYT,… 

Phòng Tổ chức – Hành chính, 

Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng 

Kế hoạch – Kinh doanh, Phòng 

Xuất bản – Truyền thông, 

Phòng Kinh doanh bán lẻ, 

Phòng Kho vận 

Hàng tháng 

2 

Kiểm tra chất lượng nhập kho 

sách giáo khoa, sách giáo dục, 

TBGD, VPP,… 

Phòng Kho vận và các đơn vị 

có liên quan khi có yêu cầu 

 

Hàng ngày 

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2025: 

Stt 
Số Nghị quyết 

/ Quyết định 
Ngày Nội dung Nghị quyết / Quyết định 

Tỉ lệ thông 

qua 

1 
01a/NQ-

HĐQT 
21/02/2025 

- Tạm thời thông qua chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2025 như sau: 

+ Tổng doanh thu, thu nhập khác: 403 

tỷ đồng; 

+ Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng; 

+ Cổ tức: 10%/năm. 

- Thông qua đơn giá tiền lương thực 

hiện năm 2024 là 581 đồng / 1.000 

đồng lợi nhuận trước thuế đã bao gồm 

chi phí lương. 

- Thông qua tỉ lệ trích lập các quỹ bắt 

buộc năm 2024 như sau: Quỹ khen 

thưởng 10%, Quỹ phúc lợi 15%, Quỹ 

khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ 

thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư phát 

triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau 

thuế sau khi chi trả cổ tức và trích lập 

các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ trên, 

tối đa 30%. 

100% 

2 
01b/NQ-

HĐQT 
21/02/2025 

Quyết định thời gian đăng ký cuối 

cùng để lập danh sách người sở hữu 

chứng khoán Công ty Miền Nam, mã 

chứng khoán SMN để thực hiện tổ 

chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024 như 

sau: 

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2025: 

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 

17/3/2025; 

+ Thời gian dự kiến tổ chức họp 

100% 

 



8 

 

  

Stt 
Số Nghị quyết 

/ Quyết định 
Ngày Nội dung Nghị quyết / Quyết định 

Tỉ lệ thông 

qua 

2 
01b/NQ-

HĐQT 
21/02/2025 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 

Tháng 4/2025; 

+ Thời gian, địa điểm và nội dung họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 

Thông báo sau theo thư mời họp. 

- Tạm ứng cổ tức năm 2024: 

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 

17/3/2025; 

+ Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng 

tiền: 11% 

+ Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 

2025: Ngày 05/5/2025 

100% 

3 02/NQ-HĐQT 23/4/2025 

Thống nhất đề cử ứng viên có tên sau 

đây trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2025-

2030: 

- Ông Trần Lê Quang.  

- Ông Vũ Bá Hoà. 

100% 

4 03/NQ-HĐQT 23/4/2025 

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tỉ lệ cổ 

tức năm 2025 để bổ sung tài liệu họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công 

ty Miền Nam: 11%/năm. 

- Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2025 thực hiện công bố 

thông tin bổ sung tài liệu họp theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

100% 

5 04/NQ-HĐQT 24/4/2025 

- Thông qua kết quả họp phiên thứ 

nhất nhiệm kì IV (2025-2030) của 

HĐQT bầu ông Nguyễn Thành Anh, 

thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ 

tịch HĐQT nhiệm kì IV (2025-2030) 

của Công ty Miền Nam ; 

- Thông qua kết quả họp phiên thứ 

nhất nhiệm kì IV (2025-2030) của 

BKS bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, 

thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng 

BKS nhiệm kì IV (2025-2030) của 

Công ty Miền Nam 

100% 

6 05/NQ-HĐQT 24/4/2025 

Nhất trí chủ trương thực hiện quy trình 

bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty 

Miền Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết 

/ Quyết định 
Ngày Nội dung Nghị quyết / Quyết định 

Tỉ lệ thông 

qua 

6 05/NQ-HĐQT 24/4/2025 

các ông, bà có tên sau đây:  

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, TGĐ 

- Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó TGĐ 

- Ông Trần Lê Quang, Phó TGĐ 

- Bà Nguyễn Mai Hoa, KTT  

100% 

7 06/NQ-HĐQT 24/4/2025 

Đồng ý bổ nhiệm lại Ban điều hành 

Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2025-

2030 gồm các ông, bà có tên sau đây:  

- Bà Đỗ Thị Mai Anh, TGĐ 

- Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó TGĐ 

- Ông Trần Lê Quang, Phó TGĐ 

- Bà Nguyễn Mai Hoa, KTT  

100% 

8 
07a/NQ-

HĐQT 
26/5/2025 

Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm 

toán – Thẩm định giá và Tư vấn 

ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 

cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 

của Công ty Miền Nam 

100% 

9 
07b/NQ-

HĐQT 
26/5/2025 

- Tạm thời thông qua đơn giá tiền lương 

kế hoạch năm 2025 là 581 đồng / 1.000 

đồng lợi nhuận trước thuế đã bao gồm 

chi phí tiền lương; 

- Tạm thời thông qua tỉ lệ trích lập các 

quỹ bắt buộc năm 2025 như sau: Quỹ 

khen thưởng 10%, Quỹ phúc lợi 15%, 

Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, 

Quỹ thù lao HĐQT 5%, Quỹ đầu tư 

phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận 

sau thuế sau khi chi trả cổ tức và trích 

lập các quỹ bắt buộc khác theo tỷ lệ 

trên, tối đa 30% 

100% 

10 
07a/NQ-

HĐQT 
26/5/2025 

Giao Ban điều hành sớm triển khai các 

công việc liên quan đến pháp lý, điều 

chỉnh qui hoạch, hồ sơ cấp phép xây 

dựng và các hồ sơ có liên quan với khu 

công nghiệp, đơn vi chức năng để đủ 

điều kiện khi dự án được triển khai, 

khảo sát địa hình - địa chất, lập các báo 

cáo để làm cơ sở trình phê duyệt dự án 

xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu 

công nghiệp Tân Phú Trung 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết 

/ Quyết định 
Ngày Nội dung Nghị quyết / Quyết định 

Tỉ lệ thông 

qua 

11 08/NQ-HĐQT 12/6/2025 

Nhất trí chủ trương thực hiện quy trình 

bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản 

lý các phòng chuyên môn thuộc Công 

ty Miền Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 

các ông, bà có tên sau đây:  

- Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng 

Kế hoạch – Kinh doanh 

- Bà Trần Thanh Thuỷ, Trưởng Phòng 

Kế hoạch – Kinh doanh 

- Bà Trần Thị Mỹ, Trưởng Phòng Kế 

hoạch – Kinh doanh 

- Bà Đặng Bảo Châu, Trưởng Phòng 

Kinh doanh bán lẻ 

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó 

Trưởng Phòng Kinh doanh bán lẻ 

- Bà Mẫn Minh Huệ, Trưởng Phòng 

Xuất bản – Truyền thông 

- Ông Trần Như Tuấn Quang, Trưởng 

Phòng Kho vận 

- Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng 

Phòng Kho vận 

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng 

Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó 

Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ   

100% 

12 09/NQ-HĐQT 30/6/2025 

Đồng ý thông qua các hợp đồng kinh tế 

mua, bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn 

phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch 

khác trong năm 2025 giữa Công ty 

Miền Nam với người có liên quan có 

giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 

của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất ngày 31/12/2024 như 

sau: 

1. Các đơn vị liên kết với Công ty Miền 

Nam: 

- Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Giáo 

dục Bình Dương 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2. Các đơn vị liên kết, đơn vị thành viên 

trong hệ thống công ty mẹ, công ty con 

của NXBGD Việt Nam (tổ chức sở hữu  

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết 

/ Quyết định 
Ngày Nội dung Nghị quyết / Quyết định 

Tỉ lệ thông 

qua 

12 09/NQ-HĐQT 30/6/2025 

trên 10% cổ phiếu của Công ty Miền 

Nam:  

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

trường phổ thông Công nghệ giáo dục 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình 

Thuận 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Thành phố Hồ Chí Minh 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Thành phố Cần Thơ 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Ninh Thuận 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Hà Tây 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Vĩnh 

Long 

- Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. 

Hà Nội 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục Đà Nẵng 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục Hà Nội 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục Phương Nam 

- Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo 

dục tại Thành phố Đà Nẵng 

- Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo 

dục Gia Định 

- Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo 

dục Hà Nội 

- Công ty cổ phần Học Liệu 

- Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền 

thông 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo 

dục Miền Bắc 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo 

dục Cửu Long 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo 

dục Miền Trung 

- Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại 

Thành phố Đà Nẵng 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết 

/ Quyết định 
Ngày Nội dung Nghị quyết / Quyết định 

Tỉ lệ thông 

qua 

12 09/NQ-HĐQT 30/6/2025 

- Công ty cổ phần Sách Dân tộc 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản 

Giáo dục 

3. Các tập thể, cá nhân khác là đối tác 

phát hành của công ty mẹ NXBGD Việt 

Nam (tổ chức sở hữu trên 10% cổ phiếu 

của Công ty Miền Nam) 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo 

dục Bình Phước 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Cà Mau 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Đắk Lắk 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Đắk Nông 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Đồng Nai 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Đồng 

Tháp 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Hậu Giang 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Khánh Hoà 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Kiên Giang 

- Chi nhánh Công ty cổ phần Sách - Thiết 

bị trường học: Nhà sách Đông Hồ 1 

- Chi nhánh Công ty cổ phần Sách - Thiết 

bị trường học: Nhà sách Đông Hồ 2 

- Chi nhánh Công ty cổ phần Sách - Thiết 

bị trường học: Nhà sách Đông Hồ 5 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Lâm Đồng 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Long An 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Phú Yên 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Sóc 

Trăng 

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường 

học Trà Vinh 

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Tiền Giang 

100% 
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III. Hoạt động của BKS năm 2025 

1. Thông tin về thành viên BKS 6 tháng đầu năm 2025: 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức họp ngày 24/4/2025 đã thực hiện miễn nhiệm 

03 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) và bầu lại 03 thành viên BKS nhiệm kỳ IV 

(2025-2030) như sau:  

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu / không 

còn là thành viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Ông Nguyễn Thanh Hữu Trưởng ban 03/6/2020 – 24/4/2025 Cử nhân kế toán 

2 Bà Mạc Thị Hồng Minh Uỷ viên 03/6/2020 – 24/4/2025 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh  

3 Ông Phạm Duy Khánh Uỷ viên 03/6/2020 – 24/4/2025 Cử nhân kế toán  

4 Ông Nguyễn Thanh Hữu Trưởng ban 24/4/2025 Cử nhân kế toán 

5 Ông Nguyễn Ngọc Minh Uỷ viên 24/4/2025 Cử nhân luật 

6 Ông Phạm Duy Khánh Uỷ viên 24/4/2025 Cử nhân kế toán  

2. Cuộc họp của BKS 6 tháng đầu năm 2025:   

Stt Thành viên BKS  
Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỉ lệ tham 

dự họp 

Tỉ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Thanh Hữu 02/02 100% 100%  

2 Bà Mạc Thị Hồng Minh 01/01 50% 100% 

Miễn nhiệm 

thành viên 

BKS nhiệm 

kỳ 2020-

2025 

3 Ông Phạm Duy Khánh 02/02 100% 100%  

4 Ông Nguyễn Ngọc Minh 01/01 50% 100% 

Bổ nhiệm 

thành viên 

BKS nhiệm 

kỳ 2025-

2030 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ điều hành và cổ đông 

6 tháng năm 2025: 

Hoạt động giám sát của BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của công ty. 

Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động 

của HĐQT / Ban TGĐ gửi Trưởng BKS theo từng tháng, quý và Trưởng BKS đều có thông 

báo, trao đổi các vấn đề với các thành viên BKS. BKS luôn theo sát các vấn đề phát sinh liên 

quan đến quyền lợi của cổ đông để thông tin đến cổ đông kịp thời.  

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp 

căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đều được 

HĐQT và Ban TGĐ công ty triển khai thực hiện nghiêm túc.  

Ban TGĐ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ và của HĐQT giao với kết quả cao nhất. Ban TGĐ có phân công nhiệm vụ cụ 
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thể cho từng thành viên hoặc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý các phòng 

chức năng. Đồng thời, luôn sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các phòng 

chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 6 tháng năm 2025: 

BKS được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác liên quan về quyền cung cấp thông tin của 

BKS. Khi BKS yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty thì ban lãnh 

đạo công ty đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.  

Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng 

trong việc điều hành hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ công ty qua các cuộc họp thường kỳ, 

qua điện thoại và hội đàm trực tiếp với Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty khi thấy cần thiết.  

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.  

IV. Ban điều hành 

HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030) đã nhất trí thông qua chủ trương và thực hiện bổ 

nhiệm lại các thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ III (2020-2025) tiếp tục giữ nguyên các 

chức vụ của Ban điều hành nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:  

Stt 
Thành viên Ban điều 

hành 
Ngày sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm / 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành 

1 Bà Đỗ Thị Mai Anh 20/11/1971 Cử nhân ngoại ngữ 
08/6/2020 – 

24/4/2025 

2 Ông Phạm Cảnh Toàn 26/3/1972 

Cử nhân kế toán – 

kiểm toán, quản trị 

kinh doanh 

08/6/2020 – 

24/4/2025 

3 Ông Trần Lê Quang 01/4/1974 Cử nhân kinh tế 
08/6/2020 – 

24/4/2025 

V. Kế toán trưởng  

HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030) đã nhất trí thông qua chủ trương và thực hiện bổ 

nhiệm KTT nhiệm kỳ III (2020-2025) tiếp tục giữ chức vụ KTT nhiệm kỳ IV (2025-2030) 

như sau: 

Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ nhiệm / 

miễn nhiệm  

Bà Nguyễn Mai Hoa 18/11/1974 Cử nhân kinh tế 
08/6/2020 – 

24/4/2025 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Năm 2025, các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, người phụ trách quản trị công ty, 

đại diện uỷ quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT công ty rất chú trọng đến công tác 

quản trị công ty và tham gia các buổi đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật về quản trị công 

ty và công bố thông tin của công ty đại chúng do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 

dịch chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức. Nhiệm 
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vụ kế hoạch và chương trình công tác được ban lãnh đạo công ty xây dựng tổng thể theo năm, 

thời gian thực hiện công việc – chỉ tiêu được cụ thể hàng quý và chi tiết từng tháng. Vì vậy, 

ban lãnh đạo công ty rất thuận lợi cho công tác quản lý, lãnh đạo và điều hành hoạt động của 

công ty.  

Hàng tháng, Ban TGĐ đều có báo cáo cho HĐQT, BKS kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

và nhiệm vụ trong tháng cũng như đưa ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. Điều này, 

giúp cho hoạt động của HĐQT và BKS được thuận lợi trong công tác theo dõi và chỉ đạo, 

giám sát hoạt động của Ban TGĐ, hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công 

ty.  

Ngoài ra, HĐQT và Ban TGĐ đã cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban KTNB, 

thư kí HĐQT, người quản trị công ty và đại diện uỷ quyền công bố thông tin tham gia khoá 

đào tạo về quản trị công ty và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do đơn vị hỗ trợ 

tư vấn pháp lý về công bố thông tin của doanh nghiệp tổ chức (Công ty cổ phần Chứng khoán 

FPT).   

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng năm 2025 và 

giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

Stt 
Tên tổ chức / 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 
Bà Phùng 

Ngọc Hồng 
 

Nguyên Chủ 

tịch HĐQT 
  03/6/2020 24/4/2025 

Miễn 

nhiệm 
thành 

viên 

HĐQT 
nhiệm 

kỳ 

2020-
2025 

Cổ đông nội 

bộ 

2 
Nguyễn 
Thành Anh 

 

Uỷ viên –  

Chủ tịch 
HĐQT 

  
03/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 

lại 
thành 

viên 

HĐQT 
nhiệm 

kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 

3 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

 
Uỷ viên 
HĐQT 

  24/4/2025  

Bổ 

nhiệm 

thành 

viên 
HĐQT 

nhiệm 

kỳ 
2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 

4 Vũ Bá Hoà 007C005756 

Uỷ viên 

HĐQT độc 
lập 

  
14/01/2023 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 
lại 

thành 

viên 
độc lập 

HĐQT 

nhiệm 
kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 
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Stt 
Tên tổ chức / 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

5 
Bà Đỗ Thị 
Mai Anh 

 

Uỷ viên 
HĐQT kiêm 

TGĐ 

  
03/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 
lại 

thành 

viên 
HĐQT, 

TGĐ 

nhiệm 
kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 

6 
Ông Trần Lê 

Quang 
 

Uỷ viên 

HĐQT 

Phó TGĐ 

kiêm Trưởng 
Ban KNTB 

  
08/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 
lại 

thành 

viên 

độc lập 

HĐQT, 

Phó 
TGĐ 

nhiệm 
kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 

bộ 

7 
Ông Phạm 
Cảnh Toàn 

 Phó TGĐ   
03/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 
lại  

Phó 

TGĐ 
nhiệm 

kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 

8 
Bà Nguyễn 
Mai Hoa 

 
KTT, người 

quản trị 
công ty 

  
03/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 

lại  
KTT 

nhiệm 

kỳ 
2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 

9 
Nguyễn 

Thanh Hữu 
 Trưởng BKS   

03/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 

lại  
Trưởng 

BKS 

nhiệm 
kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 

bộ 

10 
Bà Mạc Thị 
Hồng Minh 

 
Uỷ viên 

BKS 
  03/6/2020 24/4/2025 

Miễn 

nhiệm 

thành 

viên 
BKS 

nhiệm 

kỳ 
2020-
2025 

Cổ đông nội 
bộ 

11 
Phạm Duy 

Khánh  
 

Uỷ viên 

BKS 
  

03/6/2020 

24/4/2025 
 

Bổ 

nhiệm 
lại 

thành 

viên 
BKS 

nhiệm 

kỳ 
2025-
2030 

Cổ đông nội 

bộ 
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Stt 
Tên tổ chức / 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

12 
Ông Nguyễn 
Ngọc Minh 

 
Uỷ viên 

BKS 
  24/4/2025  

Bổ 

nhiệm 
thành 

viên 

BKS 
nhiệm 

kỳ 

2025-
2030 

Cổ đông nội 
bộ 

13 
Bà Mẫn Minh 

Huệ 
 

Phó Trưởng 

Ban KTNB 
  18/10/2021  

 Cổ đông nội 

bộ 

14 
Ông Đỗ 
Quang Trung 

 
Uỷ viên Ban 

KTNB 
  18/10/2021   

Cổ đông nội 
bộ 

15 
Ông Phạm 
Ngọc Anh Tài 

 
Thư ký 
HĐQT  

  08/6/2020  
 Cổ đông nội 

bộ 

16 
Bà Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 

 
Đại diện uỷ 

quyền công 
bố thông tin 

  01/5/2023  
 

Cổ đông nội 
bộ 

15 
Ông Nguyễn 
Hữu Tấn  

 

Trưởng 

Phòng KH-
KD 

  08/6/2020 24/4/2025  

Hết thời hạn 

bổ nhiệm 
2020-2025 

16 
Bà Trần 
Thanh Thuỷ 

 
Phó Trưởng 

Phòng KH-
KD 

  08/6/2020 24/4/2025  
Hết thời hạn 

bổ nhiệm 
2020-2025 

17 
Bà Trần Thị 

Mỹ 
 

Phó Trưởng 

Phòng KH-
KD 

  08/6/2020 24/4/2025  

Hết thời hạn 

bổ nhiệm 
2020-2025 

18 
Bà Đặng Bảo 
Châu 

 
Trưởng 

Phòng 
KDBL 

  08/6/2020 24/4/2025  
Hết thời hạn 

bổ nhiệm 
2020-2025 

19 
Ông Nguyễn 

Ngọc Quỳnh 
 

Phó Trưởng 

Phòng 
KDBL 

  08/6/2020 24/4/2025  

Hết thời hạn 

bổ nhiệm 
2020-2025 

20 
Ông Trần Như 
Tuấn Quang 

 
Trưởng 

Phòng KV 
  08/6/2020 24/4/2025  

Hết thời hạn 

bổ nhiệm 
2020-2025 

21 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

 Công ty mẹ 

0100108543 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

81 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, 
TP. Hà Nội 

4/2010   Cổ đông lớn 

22 

Nhà xuất bản 

Giáo dục tại 
Hà Nội 

 

Đơn vị phụ 

thuộc Công 
ty mẹ 

0100108543-
016  

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

4/2010   

Công ty 

thành viên 
cổ đông lớn 

23 

Nhà xuất bản 

Giáo dục tại 
TP. Hồ Chí 
Minh 

 

Đơn vị phụ 

thuộc Công 
ty mẹ 

0100108543-

006 

Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

231 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 04, 
Quận 5, TP.HCM 

4/2010   

Công ty 

thành viên 
cổ đông lớn 

24 
Nhà xuất bản 

Giáo dục tại 
TP. Đà Nẵng 

 
Đơn vị phụ 

thuộc Công 
ty mẹ 

0100108543-
004 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

771 Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm 
Lệ, TP. Đà Nẵng 

4/2010   
Công ty 

thành viên 
cổ đông lớn 

25 
Nhà xuất bản 

Giáo dục tại 
TP. Cần Thơ 

 
Đơn vị phụ 

thuộc Công 
ty mẹ 

0100108543-
017 

Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

701F Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Khánh, quận Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 

4/2010   
Công ty 

thành viên 
cổ đông lớn 

26 

Viện Nghiên 

cứu sách và 

học liệu giáo 
dục 

 

Đơn vị phụ 

thuộc Công 
ty mẹ 

0100108543-
020  

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

4/2010   

Công ty 

thành viên 
cổ đông lớn 

27 

Công ty CP 

Sách và Thiết 
bị trường học 
Quảng Trị 

 
Công ty con 

Công ty mẹ 

0001700103 – 

Sở KH&ĐT 
Quảng Trị 

51 Lê Lợi, Phường 

5, thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị 

4/2010   

Công ty con 

của cổ đông 
lớn 

javascript:__doPostBack('ctl00$C$UC_ENT_LIST1$CtlList$ctl02$Cmd1','')
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Stt 
Tên tổ chức / 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

28 

Công ty CP 

Sách và Thiết 
bị giáo dục 
Cửu Long 

 
Công ty con 

Công ty mẹ 

1801122682 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

162D đường 3/2, 

phường Xuân 
Khánh, TP. Cần 

Thơ 

4/2010   

Công ty con 

của cổ đông 
lớn 

29 

Công ty CP 

Sách và Thiết 

bị giáo dục 
Miền Trung 

 
Công ty con 
Công ty mẹ 

0401345925 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

223 Lê Đình Lý, 

phường Hoà Thuận 

Tây, quận Hải 
Châu, TP. Đà Nẵng 

4/2010   

Công ty con 

của cổ đông 
lớn 

30 

Công ty CP 

Sách và Thiết 

bị trường học 
TP. Hồ Chí 
Minh 

 
Công ty con 
Công ty mẹ 

0301325347 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 
Minh 

223 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 9, 

Quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh 

4/2010   
Công ty con 

của cổ đông 
lớn 

31 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 
triển Trường 

Phổ thông 

công nghệ 
giáo dục 

 
Công ty con 
Công ty mẹ 

0104755693 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Căn hộ P.302, Mảnh 

2, Khu nhà ở bán 

cho Cán bộ chiến sĩ 
Báo An Ninh Thủ 

Đô, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội 

4/2010   
Công ty con 

của cổ đông 
lớn 

32 
Công ty CP 
Học liệu 

 
Công ty con 
Công ty mẹ 

0303357513 – 

Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

240 Trần Bình 

Trọng, Phường 04, 
Quận 5, TP.HCM 

4/2010   
Công ty con 

của cổ đông 
lớn 

33 

Công ty CP In 

sách giáo khoa 
tại TP. Hà Nội 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0101493707 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Tổ 60 thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông 
Anh, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

34 
Công ty CP 
Sách Dân tộc 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0102112993 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

35 

Công ty CP 

Sách và Thiết 

bị giáo dục 
Miền Bắc 

 

Công ty liên 

kết Công ty 

mẹ 

0104546308 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 

đông lớn 

36 

Công ty CP 

Dịch vụ Xuất 

bản Giáo dục 
Hà Nội 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0103488607 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Tầng 4, toà 

Diamond Flower, số 

48 phố Lê Văn 

Lương, Phường 
Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

37 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển Giáo dục 
Phương Nam 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0304952106 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 
Minh 

231 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 04, 
Quận 5, TP.HCM 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

38 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục 
Đà Nẵng 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0400568767 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

14 Lê Lợi, phường 

Hải Châu I, quận 
Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng  

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

39 

Công ty CP 

Sách và Thiết 
bị Bình Định 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

4100259437 – 

Sở KH&ĐT 
Bình Định 

219 Nguyễn Lữ, 

phường Ngô Mây, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

40 

Công ty CP 

Đầu tư và Phát 
triển Giáo dục 
Hà Nội  

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0102222393 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

41 
Công ty CP 

Sách và Thiết 
bị Bình Thuận 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

3400393632 – 

Sở KH&ĐT 
Bình Thuận 

70 Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Đức 

Thắng, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

42 

Công ty CP 

Sách - Thiết bị 

trường học 
Cần Thơ 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

1800561415 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

179B/7, Võ Văn 

Kiệt, KV Bình 
Nhựt, phường Long 

Hòa, quận Bình 
Thuỷ, TP. Cần Thơ 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 
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Stt 
Tên tổ chức / 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

43 
Công ty CP 

Đầu tư IP Việt 
Nam 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0102661400 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

44 

Công ty CP 

Dịch vụ Xuất 

bản Giáo dục 
Đà Nẵng 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0400820102 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng  

771 Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm 
Lệ, TP. Đà Nẵng 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

45 

Công ty CP In 

– Phát hành 

sách và thiết 

bị trường học 
Quảng Nam 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

4000101277 – 

Sở KH&ĐT 
Quảng Nam 

260 Hùng Vương, 

phường An Xuân, 
TP. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

46 

Công ty CP 

Mĩ thuật và 

Truyền thông 

 

Công ty liên 

kết Công ty 

mẹ 

0102365521 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

Tầng 12A, Diamond 

Flower, KĐT Trung 

Hòa Nhân Chính, 

phường Nhân 
Chính, quận Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 

đông lớn 

47 

Công ty CP 

Dịch vụ Xuất 
bản Giáo dục 
Gia Định 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0307496966 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hồ Chí 

Minh  

231 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 04, 
Quận 5, TP.HCM 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

48 

Công ty CP In 

sách giáo khoa 
tại TP. Hồ Chí 
Minh 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0303171300 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hồ Chí 

Minh  

240 Trần Bình 

Trọng, Phường 04, 
Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

49 

Công ty CP in 

và dịch vụ Đà 
Nẵng 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0400101517 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

420 Lê Duẩn, 

phường Chính Gián, 

quận Thanh Khê, 
TP. Đà Nẵng 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

50 

Công ty CP 

Đầu tư và 

Xuất bản Giáo 
dục 

 

Công ty liên 

kết Công ty 

mẹ 

0105389898 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 

đông lớn 

51 

Công ty CP 

Sách giáo dục 

tại TP. Đà 
Nẵng 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0400463362 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

39 Trịnh Đình 

Thảo, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm 
Lệ, TP. Đà Nẵng 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

52 
Công ty CP 

Sách và Thiết 
bị Bến Tre 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

1300377802 – 

Sở KH&ĐT 
Bến Tre 

450E, ấp Hữu 

Nhơn, xã Hữu Định, 

huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

53 

Công ty CP 

Sách giáo dục 
tại TP. Hà Nội 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0101493714 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

289A Khuất Duy 

Tiến, phường Trung 
Hoà, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

54 
Công ty CP 

Sách Đại học 
– Dạy nghề 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0101517669 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng Võ, quận 

Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

55 
Công ty CP 
Tập đoàn ECI 

 

Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

0102137109 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

45 Hàng Chuối, 

phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

56 
Công ty CP 

Sách – Thiết 
bị Vĩnh Long 

 
Công ty liên 

kết Công ty 
mẹ 

1500408582 – 

Sở KH&ĐT 
Vĩnh Long 

23 Lê Văn Tám, 

Phường 1, TP. Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 
Long 

4/2010   
Công ty liên 

kết của cổ 
đông lớn 

57 

Công ty CP 

Sách – Thiết 

bị trường học 
Hà Tây 

 
Công ty mẹ 
đầu tư vốn 

0500235786 – 

Sở KH&ĐT  

TP. Hà Nội 

72 Bà Triệu,, 

phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, 
TP. Hà Nội 

4/2010   
Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  

58 

Công ty CP 

Sách – Thiết 
bị trường học 

Thừa Thiên 
Huế 

 
Công ty mẹ 
đầu tư vốn 

3300101396 – 

Sở KH&ĐT 

Thừa Thiên 
Huế 

49 Phạm Văn Đồng, 

phường Vỹ Dạ, 

quận Thuận Hóa, 
TP. Huế 

4/2010   

Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  
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Stt 
Tên tổ chức / 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ tại 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

59 

Công ty CP 

Sách – Thiết 

bị trường học 
Ninh Thuận  

 
Công ty mẹ 
đầu tư vốn 

4500235670 – 

Sở KH&ĐT 
Ninh Thuận 

251A Thống Nhất, 

phường Thanh Sơn, 
TP. Phan Rang -

Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

4/2010   

Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  

60 

Công ty CP 

Sách giáo dục 
tại TP. Hồ Chí 
Minh 

 
Công ty mẹ 

đầu tư vốn 

0303280405 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hồ Chí 

Minh 

363 Hưng Phú, 

Phường 9, Quận 8, 
TP. Hồ Chí Minh 

4/2010   

Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  

61 

Công ty CP 

Sách – Thiết 

bị trường học 
Kon Tum 

 
Công ty mẹ 
đầu tư vốn 

6100201896 – 

Sở KH&ĐT 
Kon Tum 

706 Phan Đình 

Phùng, phường 
Quang Trung, TP. 

Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

4/2010   

Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  

62 

Công ty CP 

Sách – Thiết 

bị trường học 
Điện Biên 

 
Công ty mẹ 
đầu tư vốn 

5600101231 – 

Sở KH&ĐT 
Điện Biên 

859 Võ Nguyên 

Giáp, phường 
Mường Thanh, TP. 

Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên 

4/2010   

Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  

63 

Công ty CP In 

sách giáo khoa 
Hoà Phát 

 
Công ty mẹ 
đầu tư vốn 

0400459486 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

157 Tôn Đức 

Thắng, phường Hoà 
An, quận Cẩm Lệ 

4/2010   

Công ty có 

vốn góp của 
cổ đông lớn  

64 

Công ty cổ 

phần Sách – 

TBGD Bình 
Dương 

 
Công ty có 

vốn góp 

3700622234  

Sở KH&ĐT 

tỉnh Bình 
Dương 

88 Trần Bình 

Trọng, phường Phú 
Thọ, thành phố Thủ 

Dầu Một, Bình 
Dương 

01/2013   
Tổ chức có 
liên quan 

65 

Công ty cổ 

phần Sách – 
TBTH Bà Rịa 
Vũng Tàu 

 
Công ty có 

vốn góp 

3500661123 

Sở KH&ĐT 
tỉnh BR-VT 

237 Lê Lợi, Phường 

6, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh BR-VT 

01/2011   
Tổ chức có 

liên quan 

66 

Công ty CP 

Giáo dục An 
Đông 

 

Công ty con 

của công ty 
con thuộc 

công ty mẹ  

0309984013 – 

Sở KH&ĐT 
TPHCM 

780 Nguyễn Kiệm, 

Phường 04, quận 
Phú Nhuận, 

TPHCM 

4/2010   

Công ty con 

của công ty 
con cổ đông 

lớn 

67 

Công ty 

TNHH MTV 

Hồng Hà 
Thành Công 

 

Công ty con 

của công ty 

con thuộc 
công ty mẹ  

  4/2010   

Công ty con 

của công ty 

con cổ đông 
lớn 

68 

Công ty CP 

Sách dịch và 

Từ điển Giáo 
dục 

 

Công ty con 

của công ty 

con thuộc 
công ty mẹ  

0102577004 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

25 Hàn Thuyên, 

phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty con 

của công ty 

con cổ đông 
lớn 

69 

Công ty CP 

Sách – Thiết 

bị trường học 
Lạng Sơn 

 

Công ty con 

của công ty 

con thuộc 
công ty mẹ  

4900844797 – 

Sở KH&ĐT 
Lạng Sơn 

91 Lê Lợi, phường 

Vĩnh Trại, TP. Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

4/2010   

Công ty con 

của công ty 

con cổ đông 
lớn 

70 

Công ty CP 

Năng lượng 

EBS Solar 
Việt Nam 

 

Công ty con 

của công ty 

con thuộc 
công ty mẹ  

0109314156 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Nhà D tầng 2, khu 

văn phòng 

Vinaconex 1, 289 A 

Khuất Duy Tiến, 
phường Trung Hoà, 

quận Cầu Giấy, TP. 
Hà Nội 

4/2010   

Công ty con 

của công ty 

con cổ đông 
lớn 

71 

Công ty CP 

Đầu tư Giáo 

dục trải 

nghiệm Việt 
Nam 

 

Công ty con 

của công ty 
con thuộc 

công ty mẹ  

0109656329 – 

Sở KH&ĐT 
TP.Hà Nội 

289 A Khuất Duy 

Tiến, phường Trung 
Hoà, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty con 

của công ty 
con cổ đông 

lớn 

72 

Công ty CP 

Bản đồ và 

Tranh ảnh 
giáo dục ECI 

 

Công ty con 

của công ty 

con thuộc 
công ty mẹ  

0110062619 – 

Sở KH&ĐT 
TP.Hà Nội 

45, Hàng Chuối, 

phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội 

4/2010   

Công ty con 

của công ty 

con cổ đông 
lớn 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 
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Stt 

Tên tổ 

chức / 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết / Quyết 

định của ĐHĐCĐ / 

HĐQT thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

1 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 
Nam 

Cổ đông lớn 
0100108543 Sở 

KH&ĐT TP. 
Hà Nội 

81 Trần 

Hưng Đạo, 

Quận Hoàn 
Kiếm, TP. 

Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, vật tư, 
cấp giấy phép xuất 

bản, thuê cơ sở vật 

chất, cổ tức. Giá trị 
2.574.000.0000đ 

 

2 

Nhà xuất 

bản Giáo 
dục tại 
TP.HCM 

Chi nhánh Cổ 

đông lớn, được 
cổ đông lớn uỷ 

quyền 

0100108543-

006 Sở 
KH&ĐT TP. 

HCM 

231 Nguyễn 

Văn Cừ, 

Phường 04, 

Quận 5, 
TP.HCM 

Thường 

xuyên 
147/NQ-ĐHĐCĐ 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, vật tư, 

cấp giấy phép xuất 
bản, thuê cơ sở vật 

chất. Giá trị 
236.304.295.134đ 

 

3 

Công ty cổ 

phần Sách 

– TBGD 

Bình 
Dương 

Công ty có vốn 

góp 

3700622234  

Sở KH&ĐT 

tỉnh Bình 
Dương 

88 Trần Bình 

Trọng, 
phường Phú 

Thọ, thành 

phố Thủ Dầu 
Một, Bình 

Dương 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị 
139.851.960đ 

 

4 

Công ty cổ 

phần Sách 
– TBTH 

Bà Rịa 
Vũng Tàu 

Công ty có vốn 
góp 

3500661123 

Sở KH&ĐT 
tỉnh BR-VT 

237 Lê Lợi, 

Phường 6, 
thành phố 

Vũng Tàu, 
tỉnh BR-VT 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị 
29.764.193.600đ 

 

5 

Nhà xuất 

bản Giáo 
dục tại Hà 
Nội 

Chi nhánh Cổ 

đông lớn 

0100108543-

016  

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 
Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị: 

2.011.428đ 

 

6 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục tại TP. 
Đà Nẵng 

Chi nhánh Cổ 
đông lớn 

0100108543-
004 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

771 Nguyễn 

Hữu Thọ, 

phường Khuê 

Trung, quận 
Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị 
8.091.429đ 

 

7 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục tại TP. 
Cần Thơ 

Chi nhánh Cổ 
đông lớn 

0100108543-
017 

Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

701F Nguyễn 

Văn Cừ, 
phường An 

Khánh, quận 

Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

8 

Viện 

Nghiên 

cứu sách 

và học liệu 
giáo dục 

Đơn vị phụ 

thuộc Công ty 
mẹ 

0100108543-

020  

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 
Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học  

 

9 

Công ty 

CP Sách 

và Thiết bị 

trường học 
Quảng Trị 

Công ty con 

Công ty mẹ 

0001700103 – 

Sở KH&ĐT 
Quảng Trị 

51 Lê Lợi, 

Phường 5, 

thành phố 
Đông Hà, 

tỉnh Quảng 
Trị 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

10 

Công ty 

CP Sách 

và Thiết bị 

giáo dục 
Cửu Long 

Công ty con 

Công ty mẹ 

1801122682 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

162D đường 

3/2, phường 
Xuân Khánh, 
TP. Cần Thơ 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị 
2.561.231.260đ 

 

11 

Công ty 

CP Sách 

và Thiết bị 

giáo dục 
Miền 
Trung 

Công ty con 
Công ty mẹ 

0401345925 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

223 Lê Đình 

Lý, phường 

Hoà Thuận 

Tây, quận 
Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
22.792.885đ  

 

12 

Công ty 

CP Sách 
và Thiết bị 

trường học 

TP. Hồ 
Chí Minh 

Công ty con 
Công ty mẹ 

0301325347 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 
Minh 

223 Nguyễn 

Tri Phương, 

Phường 9, 
Quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
6.637.014.553đ 
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Stt 

Tên tổ 

chức / 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết / Quyết 

định của ĐHĐCĐ / 

HĐQT thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

13 

Công ty 

CP Đầu tư 

và Phát 

triển 
Trường 

Phổ thông 

công nghệ 
giáo dục 

Công ty con 

Công ty mẹ 

0104755693 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Căn hộ 

P.302, Khu 
nhà ở Cán bộ 

chiến sĩ Báo 

An Ninh Thủ 
Đô, Phường 

Mỹ Đình 2, 

Quận Nam 
Từ Liêm, Hà 

Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị: 

428.859.200đ 

 

14 

Công ty 

CP Học 
liệu 

Công ty con 
Công ty mẹ 

0303357513 – 

Sở KH&ĐT 
TP.HCM 

240 Trần 

Bình Trọng, 
Phường 04, 

Quận 5, 
TP.HCM 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học, cổ tức. Giá 
trị: 115.500.000đ 

 

15 

Công ty 

CP In sách 
giáo khoa 

tại TP. Hà 
Nội 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0101493707 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Tổ 60 thị trấn 

Đông Anh, 
huyện Đông 

Anh, TP. Hà 
Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

16 
Công ty 

CP Sách 
Dân tộc 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0102112993 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 

Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

17 

Công ty 

CP Sách 

và Thiết bị 

giáo dục 
Miền Bắc 

Công ty liên kết 

Công ty mẹ 

0104546308 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 
Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị: 
2.253.461.451đ 

 

18 

Công ty 

CP Dịch 
vụ Xuất 

bản Giáo 

dục Hà 
Nội 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0103488607 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

48 phố Lê 

Văn Lương, 

Phường 

Nhân Chính, 

Quận Thanh 

Xuân, Thành 
phố Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học  

 

19 

Công ty 

CP Đầu tư 

và Phát 

triển Giáo 
dục 

Phương 
Nam 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0304952106 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 
Minh 

231 Nguyễn 

Văn Cừ, 

Phường 04, 
Quận 5, 

TP.HCM 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
10.630.529.238đ 

 

20 

Công ty 

CP Đầu tư 
và Phát 

triển Giáo 
dục Đà 
Nẵng 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0400568767 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

14 Lê Lợi, 

phường Hải 

Châu I, quận 
Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng  

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
7.075.471.026đ  

 

21 

Công ty 

CP Sách 
và Thiết bị 
Bình Định 

Công ty liên kết 

Công ty mẹ 

4100259437 – 

Sở KH&ĐT 
Bình Định 

219 Nguyễn 

Lữ, phường 

Ngô Mây, 
TP. Quy 

Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

22 

Công ty 

CP Đầu tư 

và Phát 

triển Giáo 
dục Hà 
Nội  

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0102222393 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 

Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
928.962.317đ 

 

23 

Công ty 

CP Sách 
và Thiết bị 

Bình 
Thuận 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

3400393632 – 

Sở KH&ĐT 
Bình Thuận 

70 Nguyễn 

Văn Trỗi, 

phường Đức 
Thắng, thành 

phố Phan 

Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
19.804.537.904đ 
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Stt 

Tên tổ 

chức / 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết / Quyết 

định của ĐHĐCĐ / 

HĐQT thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

24 

Công ty 

CP Sách - 

Thiết bị 
trường học 
Cần Thơ 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

1800561415 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Cần Thơ 

179B/7, Võ 

Văn Kiệt,  
phường Long 

Hòa, quận 

Bình Thuỷ, 
TP. Cần Thơ 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị 
110.088.228đ  

 

25 

Công ty 

CP Đầu tư 

IP Việt 
Nam 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0102661400 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 

Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

26 

Công ty 

CP Dịch 

vụ Xuất 

bản Giáo 
dục Đà 
Nẵng 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0400820102 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng  

771 Nguyễn 

Hữu Thọ, 

phường Khuê 

Trung, quận 
Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

27 

Công ty 

CP In – 
Phát hành 

sách và 

thiết bị 
trường học 

Quảng 
Nam 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

4000101277 – 

Sở KH&ĐT 
Quảng Nam 

260 Hùng 

Vương, 

phường An 

Xuân, TP. 
Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

28 

Công ty 

CP Mĩ 

thuật và 

Truyền 
thông 

Công ty liên kết 

Công ty mẹ 

0102365521 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Lô đất C1 

Khu đô thị 

Trung Hòa 

Nhân Chính, 
phường Nhân 

Chính, quận 

Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

29 

Công ty 

CP Dịch 

vụ Xuất 

bản Giáo 
dục Gia 
Định 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0307496966 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 
Minh  

231 Nguyễn 

Văn Cừ, 
Phường 04, 

Quận 5, 
TP.HCM 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học, dịch vụ biên 

tập bản thảo. Giá trị: 
807.840.000đ 

 

30 

Công ty 

CP In sách 
giáo khoa 

tại TP. Hồ 
Chí Minh 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0303171300 – 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 
Minh  

240 Trần 

Bình Trọng, 
Phường 04, 

Quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

31 

Công ty 

CP in và 

dịch vụ Đà 
Nẵng 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0400101517 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

420 Lê Duẩn, 

phường 
Chính Gián, 

quận Thanh 
Khê, TP. Đà 

Nẵng 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

32 

Công ty 

CP Đầu tư 

và Xuất 
bản Giáo 
dục 

Công ty liên kết 

Công ty mẹ 

0105389898 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 

Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
586.183.100đ 

 

33 

Công ty 

CP Sách 

giáo dục 
tại TP. Đà 
Nẵng 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0400463362 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

39 Trịnh 

Đình Thảo, 
phường Khuê 

Trung, quận 

Cẩm Lệ, TP. 
Đà Nẵng 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
831.992.080đ 

 

34 

Công ty 

CP Sách 

và Thiết bị 
Bến Tre 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

1300377802 – 

Sở KH&ĐT 
Bến Tre 

450E, ấp 

Hữu Nhơn, 

xã Hữu Định, 

huyện Châu 
Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
380.166.500đ 
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Stt 

Tên tổ 

chức / 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 
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lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

35 

Công ty 

CP Sách 
giáo dục 

tại TP. Hà 
Nội 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0101493714 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

289A Khuất 

Duy Tiến,  
quận Cầu 

Giấy, TP. Hà 
Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
80.669.600đ 

 

36 

Công ty 

CP Sách 

Đại học – 
Dạy nghề 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0101517669 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

187 Giảng 

Võ, quận 

Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

37 

Công ty 

CP Tập 
đoàn ECI 

Công ty liên kết 
Công ty mẹ 

0102137109 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

45 Hàng 

Chuối, quận 
Hai Bà 

Trưng, TP. 
Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

38 

Công ty 

CP Sách – 
Thiết bị 
Vĩnh Long 

Công ty liên kết 

Công ty mẹ 

1500408582 – 

Sở KH&ĐT 
Vĩnh Long 

23 Lê Văn 

Tám, Phường 

1, TP. Vĩnh 

Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị: 

47.422.762đ 

 

39 

Công ty 

CP Sách – 
Thiết bị 

trường học 
Hà Tây 

Công ty mẹ đầu 
tư vốn 

0500235786 – 
Sở KH&ĐT  

TP. Hà Nội 

72 Bà Triệu,, 

phường 

Nguyễn Trãi, 
quận Hà 

Đông, TP. 
Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị: 

858.168.000đ 

 

40 

Công ty 

CP Sách – 
Thiết bị 

trường học 

Thừa 
Thiên Huế 

Công ty mẹ đầu 
tư vốn 

3300101396 – 

Sở KH&ĐT 

Thừa Thiên 
Huế 

49 Phạm Văn 

Đồng, 
phường Vỹ 

Dạ, quận 

Thuận Hóa, 
TP. Huế 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

41 

Công ty 

CP Sách – 

Thiết bị 

trường học 
Ninh 
Thuận  

Công ty mẹ đầu 
tư vốn 

4500235670 – 

Sở KH&ĐT 
Ninh Thuận 

251A Thống 

Nhất, 

phường 
Thanh Sơn, 

TP. Phan 

Rang, tỉnh 
Ninh Thuận 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
5.757.778.034đ 

 

42 

Công ty 

CP Sách 

giáo dục 

tại TP. Hồ 
Chí Minh 

Công ty mẹ đầu 

tư vốn 

0303280405 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hồ Chí 

Minh 

363 Hưng 

Phú, Phường 

9, Quận 8, 

TP. Hồ Chí 
Minh 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

43 

Công ty 

CP Sách – 

Thiết bị 

trường học 
Kon Tum 

Công ty mẹ đầu 

tư vốn 

6100201896 – 

Sở KH&ĐT 
Kon Tum 

706 Phan 

Đình Phùng, 

phường 
Quang 

Trung, tỉnh 
Kon Tum 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

44 

Công ty 

CP Sách – 

Thiết bị 
trường học 
Điện Biên 

Công ty mẹ đầu 
tư vốn 

5600101231 – 

Sở KH&ĐT 
Điện Biên 

859 Võ 

Nguyên 

Giáp, 

phường 
Mường 

Thanh, Điện 
Biên Phủ 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

45 

Công ty 

CP In sách 

giáo khoa 
Hoà Phát 

Công ty mẹ đầu 
tư vốn 

0400459486 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Đà Nẵng 

157 Tôn Đức 

Thắng, 
phường Hoà 

An, quận 
Cẩm Lệ 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

46 

Công ty 

CP Giáo 

dục An 
Đông 

Công ty con của 

công ty con 
thuộc công ty mẹ  

0309984013 – 

Sở KH&ĐT 
TPHCM 

780 Nguyễn 

Kiệm, 

Phường 04, 

quận Phú 
Nhuận, 

TPHCM 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 
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Stt 

Tên tổ 

chức / 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết / Quyết 

định của ĐHĐCĐ / 

HĐQT thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

47 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hồng Hà 

Thành 
Công 

Công ty con của 

công ty con 
thuộc công ty mẹ  

  
Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 
Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

48 

Công ty 

CP Sách 
dịch và Từ 

điển Giáo 
dục 

Công ty con của 

công ty con 
thuộc công ty mẹ  

0102577004 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

25 Hàn 

Thuyên, 

phường 
Phạm Đình 

Hổ, quận Hai 

Bà Trưng, 
TP. Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

49 

Công ty 

CP Sách – 

Thiết bị 

trường học 
Lạng Sơn 

Công ty con của 

công ty con 
thuộc công ty mẹ  

4900844797 – 

Sở KH&ĐT 
Lạng Sơn 

91 Lê Lợi, 

phường Vĩnh 

Trại, TP. 

Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng 

Sơn 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

50 

Công ty 

CP Năng 
lượng EBS 

Solar Việt 
Nam 

Công ty con của 

công ty con 
thuộc công ty mẹ  

0109314156 – 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

Nhà D tầng 

2, khu văn 
phòng 

Vinaconex 1, 

289 A Khuất 
Duy Tiến, 

phường 

Trung Hoà, 
quận Cầu 

Giấy, TP. Hà 
Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

51 

Công ty 

CP Đầu tư 
Giáo dục 

trải 

nghiệm 
Việt Nam 

Công ty con của 

công ty con 

thuộc công ty mẹ  

0109656329 – 

Sở KH&ĐT 

TP.Hà Nội 

289 A Khuất 

Duy Tiến, 

phường 

Trung Hoà, 

quận Cầu 

Giấy, TP. Hà 
Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học 

 

52 

Công ty 

CP Bản đồ 

và Tranh 

ảnh giáo 
dục ECI 

Công ty con của 

công ty con 
thuộc công ty mẹ  

0110062619 – 

Sở KH&ĐT 
TP.Hà Nội 

45, Hàng 

Chuối, 
phường 

Phạm Đình 

Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, 
TP. Hà Nội 

Thường 

xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 

Stt 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan 

hệ với 

người 

nội bộ 

Chức vụ 

tại công 

ty niêm 

yết 

Số CMND 

/ Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

Tên công ty 

con, công ty do 

tổ chức niêm 

yết nắm quyền 

kiểm soát 

Thời 

điểm 

giao dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ 

và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGĐ 

điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):  
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Stt 

Tên tổ 

chức / 

cá nhân 

Người nội 

bộ đang là 

thành viên 

HĐQT, GĐ 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị quyết / Quyết 

định của ĐHĐCĐ / 

HĐQT thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

1 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 
Nam 

Bà Phùng 

Ngọc Hồng, 
Phó TGĐ 

0100108543 Sở 

KH&ĐT TP. 
Hà Nội 

81 Trần 

Hưng Đạo, 
Quận Hoàn 

Kiếm, TP. 
Hà Nội 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, vật tư, 

cấp giấy phép xuất 

bản, thuê cơ sở vật 
chất, cổ tức. Giá trị: 

2.574.000.000đ  

 

2 

Nhà xuất 

bản Giáo 
dục tại 
TP.HCM 

Ông Nguyễn 

Thành Anh, 
Phó Giám đốc 

0100108543-

006 Sở 
KH&ĐT TP. 

HCM 

231 Nguyễn 

Văn Cừ, 

Phường 04, 

Quận 5, 
TP.HCM 

Thường 

xuyên 
147NQ-ĐHĐCĐ 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, vật tư, 

cấp giấy phép xuất 
bản, thuê cơ sở vật 

chất. Giá trị: 
236.304.295.134đ 

 

3 

Công ty cổ 

phần Sách 

– TBGD 
Bình 
Dương 

Ông Phạm 

Cảnh Toàn, 

thành viên 
HĐQT 

3700622234  

Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình 
Dương 

88 Trần Bình 

Trọng, 

phường Phú 

Thọ, thành 
phố Thủ Dầu 

Một, Bình 
Dương 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 

dạy học. Giá trị: 
139.851.960đ 

 

4 

Công ty cổ 
phần Sách 

– TBTH 

Bà Rịa 
Vũng Tàu 

Ông Trần Lê 

Quang, Chủ 
tịch HĐQT 

3500661123 

Sở KH&ĐT 
tỉnh BR-VT 

237 Lê Lợi, 
Phường 6, 

thành phố 

Vũng Tàu, 
tỉnh BR-VT 

Thường 
xuyên 

147/NQ-ĐHĐCĐ 

09/NQ-HĐQT 

Mua bán sản phẩm 

sách giáo dục, thiết bị 
dạy học. Giá trị: 
29.764.193.600đ 

 

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên BKS, TGĐ và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGĐ điều hành:  

Stt 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan 

hệ với 

người 

nội bộ 

Chức vụ 

tại công 

ty niêm 

yết 

Số CMND 

/ Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

Tên công ty 

con, công ty do 

tổ chức niêm 

yết nắm quyền 

kiểm soát 

Thời 

điểm 

giao dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

          

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người quản lý khác:  

Stt 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan 

hệ với 

người 

nội bộ 

Chức vụ 

tại công 

ty niêm 

yết 

Số CMND 

/ Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

Tên công ty 

con, công ty do 

tổ chức niêm 

yết nắm quyền 

kiểm soát 

Thời 

điểm 

giao dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

          

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

1 
Phùng Ngọc 
Hồng 

 
Nguyên Chủ 
tịch HĐQT 

    
Người nội 

bộ 

1.1 
Nguyễn Ngọc 
Trung 

 NCLQ     

Chồng bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.2 
Nguyễn Phan 

Nguyên 
 NCLQ     

Con bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

1.3 
Nguyễn Ngọc 
Thảo Nguyên 

 NCLQ     

Con bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.4 
Lý Thị Ngọc 

Yến 
 NCLQ     

Mẹ bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.5 Phùng Lý Hoa  NCLQ     
Chị bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.6 
Phùng Lý 
Hương 

 NCLQ     

Chị bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.7 Phùng Lý Hà  NCLQ     

Chị bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.8 Phùng Lý Hằng  NCLQ     

Chị bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.9 Phùng Lý Hiền  NCLQ     
Anh bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.10 
Phùng Ngọc 
Hồng 

 NCLQ     

Em bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.11 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

 Công ty mẹ 

0100108543 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

81 Trần Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

  

Tổ chức có 

liên quan 
đến bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

1.12 
Công ty cổ phần 

Học Liệu 
 NCLQ  

240 Trần Bình Trọng, 

Phường 04, Quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh 

  

Tổ chức có 

liên quan 

đến bà 

Phùng 
Ngọc Hồng 

2 
Nguyễn Thành 
Anh 

 

Uỷ viên – 

Chủ tịch 
HĐQT 

    
Người nội 

bộ 

2.1 Mẫn Minh Huệ  NCLQ     

Vợ ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.2 
Nguyễn Thành 
Nhân 

 NCLQ     
Con ông 

Nguyễn  
Thành Anh  

2.3 
Nguyễn Thành 

Hưng 
 NCLQ     

Con ông 

Nguyễn  
Thành Anh 

2.4 
Nguyễn Thành 
Vinh 

 NCLQ     
Con ông 

Nguyễn  
Thành Anh 

2.5 
Nguyễn Quỳnh 

Mai 
 NCLQ     

Con ông 

Nguyễn  
Thành Anh 

2.6 
Nguyễn Thành 
Bát 

 NCLQ     
Bố ông 
Nguyễn 

Thành Anh 

2.7 
Nguyễn Thị 

Năm 
 NCLQ     

Mẹ ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.8 Nguyễn Thị Hà  NCLQ     

Em gái ông 

Nguyễn 
Thành Anh  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

2.9 
Nguyễn Thị 
Ngân 

 NCLQ     

Em gái ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.10 Mẫn Xuân Đức  NCLQ     

Bố vợ ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.11 Nguyễn Thị Hải  NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.12 
Mẫn Trường 

Giang 
 NCLQ     

Anh vợ ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.13 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

 Công ty mẹ 

0100108543 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

81 Trần Hưng Đạo, Quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
  

Tổ chức có 

liên quan 

đến ông 

Nguyễn 
Thành Anh 

2.14 

Nhà xuất bản 

Giáo dục tại TP. 
Hồ Chí Minh 

 
Công ty mẹ 

(chi nhánh) 

0100108543-

006 Sở 
KH&ĐT TP. 

HCM 

231 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 04, Quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh 

  

Tổ chức có 

liên quan 

đến ông 
Nguyễn 

Thành Anh 

3 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

 
Uỷ viên 
HĐQT  

    
Người nội 

bộ 

3.1 
Nguyễn Quang 
Huy 

 NCLQ     
Chồng bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.2 
Nguyễn Thị 
Quỳnh Mai 

 NCLQ     

Con bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.3 
Nguyễn Quang 
Anh 

 NCLQ     
Con bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.4 
Nguyễn Hữu 
Thịnh 

 NCLQ     

Bố bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.5 Đỗ Thị Chắt  NCLQ     
Mẹ bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.6 
Nguyễn Việt 
Hưng 

 NCLQ     

Anh bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.7 Đỗ Thị Vân  NCLQ     
Chị dâu bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.8 
Nguyễn Việt 

Hà 
 NCLQ     

Anh bà 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

3.9 
Lưu Thị Cẩm 
Tú 

 NCLQ     
Chị dâu bà 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

3.10 
Nguyễn Quang 
Châu 

 NCLQ     

Bố chồng 

bà Nguyễn 

Thị Thu 
Hằng 

3.11 
Trương Thị 
Loan 

 NCLQ     

Mẹ chồng 

bà Nguyễn 

Thị Thu 
Hằng 

3.12 
Nguyễn Quang 
Diệu 

 NCLQ     

Anh chồng 

bà Nguyễn 

Thị Thu 
Hằng 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

3.13 
Nguyễn Thị 
Cẩm Tú 

 NCLQ     

Chị chồng 

bà Nguyễn 

Thị Thu 
Hằng 

3.14 
Nguyễn Thị 
Cẩm Tâm 

 NCLQ     

Chị chồng 

bà Nguyễn 

Thị Thu 
Hằng 

3.15 
Nguyễn Thị 
Cẩm Thi 

 NCLQ     

Em chồng 

bà Nguyễn 

Thị Thu 
Hằng 

4 Vũ Bá Hoà  

Uỷ viên 

HĐQT độc 

lập 

    
Người nội 

bộ 

4.1 Vũ Bùi Biển  NCLQ     
Con ông 

Vũ Bá Hoà 

4.2 Trần Thị Hằng  NCLQ     
Con dâu 

ông Vũ Bá 
Hoà 

4.3 Vũ Bá Tuấn  NCLQ     
Con ông 

Vũ Bá Hoà 

4.4 
Trần Thị Hải 

Dương 
 NCLQ     

Con dâu 

ông Vũ Bá 
Hoà 

4.5 
Vũ Thị Minh 
Tân 

 NCLQ     
Con ông 

Vũ Bá Hoà 

4.6 
Nguyễn Khánh 

Nhân 
 NCLQ     

Con rể ông 

Vũ Bá Hoà 

5 
Đỗ Thị Mai 
Anh 

 

Uỷ viên 
HĐQT kiêm 

TGĐ 

    
Người nội 

bộ 

5.1 Đỗ Huy Dân   NCLQ     

Bố bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.2 Trần Thị Vân   NCLQ     
Mẹ bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.3 
Lê Đỗ Minh 
Hoàng  

 NCLQ     

Con bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.4 
Lê Đỗ Nhật 
Minh  

 NCLQ     
Con bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.5 
Đỗ Thị Kim 

Anh  
 NCLQ     

Chị bà Đỗ 

Thị Mai 

Anh 

5.6 
Đỗ Thị Thu 
Hương  

 NCLQ     
Em bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.7 
Đỗ Thị Mai 
Hương  

 NCLQ     

Em bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.8 
Đỗ Trần Tuấn 
Anh 

 NCLQ     
Em bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

5.9 
Nguyễn Văn 

Ân 
 NCLQ     

Em rể bà 

Đỗ Thị Mai 
Anh 

5.10 
Trần Thế 
Quang  

 NCLQ     
Em rể bà 

Đỗ Thị Mai 
Anh 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

5.11 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
Nam 

 Công ty mẹ 

0100108543 

Sở KH&ĐT 
TP. Hà Nội 

81 Trần Hưng Đạo, Quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
  

Tổ chức có 

liên quan 

đến bà Đỗ 

Thị Mai 
Anh 

6 
Nguyễn Mai 
Hoa 

 

KTT, Người 

quản trị công 
ty  

    
Người nội 

bộ 

6.1 
Nguyễn Tiến 
Công  

 NCLQ     
Chồng bà 

Nguyễn 
Mai Hoa 

6.2 
Nguyễn Tiến 
Đạt  

 NCLQ     

Con bà 

Nguyễn 
Mai Hoa 

6.3 
Nguyễn Thị 
Vân An  

 NCLQ     
Con bà 

Nguyễn 
Mai Hoa 

6.4 
Nguyễn Trung 
Hiếu  

 NCLQ     

Em bà 

Nguyễn 
Mai Hoa 

6.5 
Nguyễn Thị 
Thái 

 NCLQ     
Mẹ chồng 

bà Nguyễn 
Mai Hoa 

7 
Phạm Cảnh 
Toàn 

 Phó TGĐ     
Người nội 

bộ 

7.1 
Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ 
 NCLQ     

Vợ ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.2 
Phạm Khánh 
Mai 

 NCLQ     

Con ông 

Phạm Cảnh 

Toàn 

7.3 
Phạm Đăng 

Khôi 
 NCLQ     

Con ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.4 Phạm Văn Tám  NCLQ     

Bố ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.5 
Trần Thị 

Chuyên 
 NCLQ     

Mẹ ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.6 
Phạm Trần 
Chung 

 NCLQ     

Anh ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.7 Đỗ Thị Hậu  NCLQ     

Chi dâu 

ông Phạm 
Cảnh Toàn 

7.8 
Phạm Xuân 
Thắng 

 NCLQ     

Em ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.9 Lưu Thị Ngân  NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

7.10 

Công ty cổ phần 

Sách và Thiết gị 
giáo dục Bình 
Dương 

 NCLQ 

3700622234 

25/02/2005 

Sở KH&ĐT 
Bình Dương 

88 Trần Bình Trọng, 

phường Phú Thọ, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

  

Tổ chức có 

liên quan 

đến ông 

Phạm Cảnh 
Toàn 

8 Trần Lê Quang  

Thành viên 

HĐQT, Phó 

TGĐ kiêm 

Trưởng Ban 
KTNB 

    
Người nội 

bộ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

8.1 Lê Thị Bảy   NCLQ     

Mẹ ông 

Trần Lê 
Quang 

8.2 
Lê Thị Tuyết 

Trinh  
 NCLQ     

Vợ ông 

Trần Lê 
Quang 

8.3 Trần Lê Huy   NCLQ     

Con ông 

Trần Lê 
Quang 

8.4 Trần Lê Hoàng   NCLQ     

Con ông 

Trần Lê 
Quang 

8.5 
Trần Thị Thu 

Thảo  
 NCLQ     

Chị ông 

Trần Lê 

Quang 

8.6 
Trần Thị Thu 

Trúc  
 NCLQ     

Chị ông 

Trần Lê 
Quang 

8.7 
Trần Thị Thu 
Hà  

 NCLQ     

Chị ông 

Trần Lê 
Quang 

8.8 Trần Lê Trung   NCLQ     
Chị ông 

Trần Lê 
Quang 

8.9 Trần Lê Minh   NCLQ     

Em ông 

Trần Lê 
Quang 

8.10 
Trần Thị Thu 
Trang  

 NCLQ     
Em ông 

Trần Lê 
Quang 

8.11 Từ Thị Mỹ Linh  NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Trần Lê 
Quang 

8.12 
Lê Thị Tuyết 
Hạnh 

 NCLQ     
Chị vợ ông 

Trần Lê 
Quang 

8.13 
Nguyễn Viết 
Tuấn 

 NCLQ     

Anh rể ông 

Trần Lê 
Quang 

8.14 Hồ Ngọc Trí  NCLQ     
Anh rể ông 

Trần Lê 
Quang 

8.15 
Trương Văn 
Hội 

 NCLQ     

Em rể ông 

Trần Lê 
Quang 

8.16 Võ Văn Phong  NCLQ     

Anh rể ông 

Trần Lê 
Quang 

8.17 

Công ty cổ phần 

Sách – Thiết bị 
trường học Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

 NCLQ 

350066004653 
31/12/2010  

Sở KH&ĐT 

Bà Rịa – Vũng 
Tàu 

273 Lê Lợi, Phường 6, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu 

  

Tổ chức có 

liên quan 

đến ông 

Trần Lê 
Quang 

9 
Nguyễn Thanh 
Hữu 

 Trưởng BKS     
Người nội 

bộ 

9.1 
Lương Thúy 

Hàng 
 NCLQ     

Vợ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu  

9.2 Trần Thị Tuyết  NCLQ     

Mẹ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

9.3 
Nguyễn Thị 
Hồng 

 NCLQ     

Chị ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.4 Trần Đại Lợi  NCLQ     

Anh rể ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.5 
Nguyễn Thanh 
Hà 

 NCLQ      

Anh ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu  

9.6 
Trần Thị Mai 
Song 

 NCLQ     

Chị dâu 

ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu  

9.7 
Nguyễn Thị 

Minh Tân 
 NCLQ     

Chị ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.8 Đoàn Văn Bản  NCLQ     

Anh rể ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.9 Lương Văn Mại  NCLQ      

Bố vợ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.10 Nguyễn Thị Lê  NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.11 
Lương Thị 

Giang 
 NCLQ     

Chị vợ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.12 
Nguyễn Trọng 
Sơn 

 NCLQ     

Anh rể ông 

Nguyễn 

Thanh Hữu 

9.13 
Lương Thuý 

Nga 
 NCLQ     

Em vợ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.14 
Trần Quốc 
Dũng 

 NCLQ     

Em rể vợ 

ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.15 
Lương Thuý 
Hiền 

 NCLQ     

Em vợ ông 

Nguyễn 
Thanh Hữu 

9.16 
Nhà xuất bản 

Giáo dục tại TP. 
Hồ Chí Minh 

 
Công ty mẹ 
(chi nhánh) 

    

Tổ chức có 

liên quan 

đến ông 
Nguyễn 

Thanh Hữu 

10 
Mạc Thị Hồng 
Minh 

 Uỷ viên BKS      
Người nội 

bộ 

10.1 Mạc Văn Thành  NCLQ     

Bố bà Mạc 

Thị Hồng 
Minh 

10.2 Trần Thị Sơn  NCLQ     
Mẹ bà Mạc 

Thị Hồng 
Minh 

10.3 
Mạc Thị Vân 
Trâm 

 NCLQ     

Chị bà Mạc 

Thị Hồng 
Minh 

10.4 Ngô Lợi  NCLQ     
Anh rể bà 

Mạc Thị 
Hồng Minh 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

10.5 
Mạc Văn Hùng 
Anh 

 NCLQ     

Anh bà 

Mạc Thị 
Hồng Minh 

10.6 
Mạc Thị Diệu 
Nguyên 

 NCLQ     
Em bà Mạc 

Thị Hồng 
Minh 

11 
Phạm Duy 

Khánh  
 Uỷ viên BKS      

Người nội 

bộ 

11.1 
Phạm Văn 
Mịnh 

 NCLQ     

Bố ông 

Phạm Duy 

Khánh (đã 
mất) 

11.2 Đỗ Thị Quế  NCLQ     

Mẹ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.3 
Trần Nguyễn 
Mỹ Linh 

 NCLQ     
Vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.4 Phạm Thanh Tú  NCLQ     

Em ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.5 Bùi Thị Thơ  NCLQ     
Em dâu ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.6 Trần Tuệ  NCLQ     

Bố vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.7 
Nguyễn Thị 
Thắng 

 NCLQ     
Mẹ vợ ông 

Phạm Duy 

Khánh 

11.8 
Trần Nguyễn 

Quốc Tuấn 
 NCLQ     

Anh vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.9 
Trần Nguyễn 
Phương Uyên 

 NCLQ     
Chị vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.10 
Trần Nguyễn 

Thuý Quyên 
 NCLQ     

Chị vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.11 
Trần Nguyễn 
Thảo Nguyên 

 NCLQ     

Chị vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

11.12 
Trần Nguyễn 

Thuỳ Chinh 
 NCLQ     

Chị vợ ông 

Phạm Duy 
Khánh 

12 
Nguyễn Ngọc 

Minh 
 Uỷ viên BKS     

Người nội 

bộ 

12.1 
Nguyễn Văn 
Hùng 

 NCLQ     

Bố ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh 

12.2 Trần Thị Thuỷ  NCLQ     
Mẹ ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh 

12.3 
Nguyễn Thanh 
Bình 

 NCLQ     

Em ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh 

12.4 
Nguyễn Thị 
Nam Phương 

 NCLQ     
Vợ ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh 

12.5 Nguyễn Trúc  NCLQ     

Bố vợ ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

12.6 
Nguyễn Thị 
Hoa 

 NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh  

12.7 
Nguyễn Nam 

Trân 
 NCLQ     

Em vợ ông 

Nguyễn 
Ngọc Minh  

13 Mẫn Minh Huệ  
Phó Trưởng 

Ban KTNB 
    

Người nội 

bộ 

13.1 Mẫn Đức Xuân  NCLQ     
Bố bà Mẫn 

Minh Huệ 

13.2 Nguyễn Thị Hải  NCLQ     
Mẹ bà Mẫn 
Minh Huệ 

13.3 
Mẫn Trường 

Giang 
 NCLQ     

Anh bà 

Mẫn Minh 
Huệ 

13.4 
Nguyễn Thành 
Anh 

 
Uỷ viên 
HĐQT 

    

Chồng bà 

Mẫn Minh 
Huệ 

13.5 
Nguyễn Thành 

Nhân 
 NCLQ     

Con bà 

Mẫn Minh 
Huệ 

13.6 
Nguyễn Thành 
Hưng 

 NCLQ     

Con bà 

Mẫn Minh 
Huệ 

13.7 
Nguyễn Thành 
Vinh 

 NCLQ     
Con bà 

Mẫn Minh 
Huệ 

13.8 
Nguyễn Quỳnh 
Mai 

 NCLQ     

Con bà 

Mẫn Minh 
Huệ 

13.9 
Nguyễn Thành 
Bát 

 NCLQ     
Bố chồng 

bà Mẫn 
Minh Huệ 

13.10 
Nguyễn Thị 
Năm 

 NCLQ     

Mẹ chồng 

bà Mẫn 
Minh Huệ 

13.11 Nguyễn Thị Hà  NCLQ     
Em chồng 

bà Mẫn 
Minh Huệ 

13.12 
Nguyễn Thị 
Ngân 

 NCLQ     

Em chồng 

bà Mẫn 
Minh Huệ 

14 
Đỗ Quang 
Trung 

 
Uỷ viên Ban 

KTNB 
    

Người nội 
bộ 

14.1 
Trần Thị Minh 
Ngọc 

 NCLQ     

Vợ ông Đỗ 

Quang 
Trung 

14.2 Đỗ Quang Hiếu  NCLQ     

Con trai 

ông Đỗ 

Quang 
Trung 

14.3 Đỗ Quang Khôi  NCLQ     

Con trai 

ông Đỗ 

Quang 
Trung 

14.4 
Đỗ Quang 
Hưng 

 NCLQ     

Bố ông Đỗ 

Quang 
Trung 

14.5 Tạ Thị Thắm  NCLQ     
Mẹ ông Đỗ 

Quang 
Trung 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

14.6 Đỗ Thái Kiên  NCLQ     

Anh ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.7 Huỳnh Thị Ngà  NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.8 Trần Văn Tài  NCLQ     

Anh vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.9 
Trần Thị Minh 

Châu 
 NCLQ     

Chị vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.10 
Trần Thị Minh 

Phượng 
 NCLQ     

Chị vợ ông 

Đỗ Quang 

Trung 

14.12 Trần Văn Trí  NCLQ     

Anh vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.13 
Trần Thị Minh 
Thuận 

 NCLQ     

Chị vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.14 Trần Văn Đức  NCLQ     
Anh vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

14.15 Trần Văn Minh  NCLQ     

Anh vợ ông 

Đỗ Quang 
Trung 

15 
Phạm Ngọc 
Anh Tài 

 
Thư ký 
HĐQT 

    
Người nội 

bộ  

15.1 
Nguyễn Thị 

Minh Phương 
 NCLQ     

Vợ ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.2 
Nguyễn Thiên 
Đăng 

 NCLQ     
Con ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.3 
Phạm Ngọc 

Đăng Khoa 
 NCLQ     

Con ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.4 
Nguyễn Thị 
Nga 

 NCLQ     
Mẹ ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.5 
Phạm Thị Ngọc 

Kiều 
 NCLQ     

Chị ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.6 
Huỳnh Văn 
Cảnh 

 NCLQ     
Anh rể ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.7 
Phạm Ngọc 

Thanh 
 NCLQ     

Anh ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.8 
Hoàng Thị Bích 
Liên 

 NCLQ     

Chị dâu 

ông Phạm 

Ngọc Anh 
Tài  

15.9 
Phạm Ngọc 
Anh Tuấn 

 NCLQ     
Anh ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.10 
Phạm Ngọc 

Anh Kiệt  
 NCLQ     

Anh ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỉ lệ cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

15.11 
Nguyễn Hoàng 
Thuý Mai 

 NCLQ     

Chị dâu 

ông Phạm 

Ngọc Anh 
Tài 

15.12 Phạm Vũ   NCLQ     
Anh ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.13 
Nguyễn Thị 
Ngọc Diệp 

 NCLQ     

Chị dâu 

ông Phạm 

Ngọc Anh 
Tài 

15.14 
Phạm Thị Nhã 
Hưng  

 NCLQ     

Chị ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.15 
Phạm Ngọc 
Truyền 

 NCLQ     
Anh rể ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.16 
Phạm Ngọc 
Chính  

 NCLQ     

Anh ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.17 
Kim Thị Tuyết 

Nương 
 NCLQ     

Chị dâu 

ông Phạm 
Ngọc Anh 

Tài 

15.18 
Phạm Thị Bạch 
Huệ  

 NCLQ     
Em ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.19 Trần Văn Sơn  NCLQ     

Em rể ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.20 Nguyễn Phú Sỹ  NCLQ     
Bố vợ ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

15.21 
Võ Thị Kim 
Hằng 

 NCLQ     

Mẹ vợ ông 

Phạm Ngọc 
Anh Tài 

16 
Huỳnh Thị Mỹ 
Duyên 

 
Đại diện uỷ 

quyền công 
bố thông tin 

    
Người nội 

bộ 

16.1 
Huỳnh Văn 
Cảnh 

 NCLQ     

Bố bà 

Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 

16.2 
Phạm Thị Ngọc 
Kiều 

 NCLQ     
Mẹ bà 

Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 

16.3 
Huỳnh Thị Mỹ 

Tiên 
 NCLQ     

Chị bà 

Huỳnh Thị 

Mỹ Duyên 

16.4 
Nguyễn Minh 
Vương  

 NCLQ     
Anh rể bà 

Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 

16.5 
Huỳnh Minh 

Tiến 
 NCLQ     

Em bà 

Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 

16.6 
Đoàn Thị Bé 
Nhân 

 NCLQ     
Em dâu bà 

Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 

16.7 

Công ty cổ phần 

Sách và Thiết gị 

giáo dục Bình 
Dương 

 NCLQ 

3700622234 
25/02/2005 

Sở KH&ĐT 
Bình Dương 

88 Trần Bình Trọng, 

phường Phú Thọ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  

Tổ chức có 

liên quan 

đến bà 
Huỳnh Thị 
Mỹ Duyên 
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